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	Phùng Minh Lộc


	Thạc sỹ,  GVC
	Áp dụng phương thức dạy học: Dựa trên vấn đề của Chuẩn đầu ra, gồm các chủ đề: 

1. Hao mòn và hư hỏng máy

2. Qui trình và dụng cụ tháo, lắp máy

3. Phương pháp và thiết bị kiểm tra

4. Phương pháp và thiết bị sửa chữa 

5. Sửa chữa máy chính

6. Lắp ráp và Sửa chữa máy và thiết bị phụ

7. Lắp ráp và Sửa chữa van, đường ống

8.  Sửa chữa nồi hơi, tua bin

9. Lắp ráp và Sửa chữa hệ trục, chân vịt

Lần lượt nêu các chủ đề cụ thể, định hướng, hướng dẫn đề cương chi tiết SV chủ động, tự nghiên cứu (làm việc độc lập), trao đổi (làm việc nhóm)… để giải quyết các chủ đề mà GV đã nêu. Tiếp theo, SV thì góp ý. GV giải thích, điều chỉnh, kết luận, mở hướng nghiên cứu tiếp theo.  Khuyến khích sinh viên trao đổi trực tiếp với giảng viên qua thư điện tử.
1. Công việc chuẩn bị:

1.1. Giảng viên: chuẩn bị bài giảng, tài liệu tham khảo, câu hỏi, vấn đề cần giải quyết, vấn đề cần nghiên cứu báo cáo và thảo luận…), xác định các nội dung tự học, các điều kiện tiên quyết, tổ chức cho SV tự học, làm việc nhóm và thảo luận.
1.2. Sinh viên: Phải có bài giảng của học phần, tìm và chuẩn bị những tài liệu tham khảo mà GV đã giới thiệu, chuẩn bị các tư liệu để GV kiểm tra.
2. Cách thức tiến hành:

2.1. Giảng viên: 

- Cung cấp cho SV lịch trình giảng dạy, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, số điện thoại, địa chỉ Email.

- Truyền đạt: Đối tượng, phạm vi, mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu học phần.

- Hướng dẫn viết đề cương theo các vấn đề đã nêu (dưới dạng các chủ đề)  

- Kiểm tra chỉnh sửa, thống nhất đề cương  

- Hướng dẫn thảo luận  
2.2.  Sinh viên.

· Sưu tập thêm các tài liệu liên quan

· Nghiên cứu tài liệu và làm báo cáo theo chủ đề được phân công

· Báo cáo chủ đề theo nhóm

· Thảo luận nhóm và cả lớp

2.3.  Đánh giá:

Những sinh viên báo cáo tốt hoặc tham gia thảo luận tích cực sẽ được ghi nhận để tính thành điểm kiểm tra (có chú ‎ý tinh thần và thái độ học tập tại lớp). 
     Trọng số điểm kiểm tra: 50%

Thi kết thúc học phần bằng hình thức vấn đáp, trọng số điểm thi: 50%

	Lắp ráp và sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy
	51DLTT
	27/8 đến 02/12/2012
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	Nguyễn Đình Long
	Thạc sỹ, GVC
	Áp dụng phương thức dạy học tích cực (Diễn giảng kết hợp với nêu vấn đề): thầy giáo giảng những nội dung cơ bản, nêu vấn đề, gợi mở, hướng dẫn... và giải thích; người học chủ động, tự nghiên cứu (làm việc độc lập), trao đổi (làm việc nhóm), thảo luận. 

1. Thực hiện các khâu chuẩn bị (bài giảng, tài liệu tham khảo, câu hỏi, vấn đề cần giải quyết, vấn đề cần nghiên cứu báo cáo & thảo luận…), xác định các nội dung tự học, cách học, tổ chức cho SV tự học, làm việc nhóm và thảo luận.
2. Ở tiết học đầu tiên, tiến hành giới thiệu khái quát về nội dung học phần, phương pháp dạy học và yêu cầu đối với người học, đề cương học phần, lịch trình giảng dạy và những mục tiêu cụ thể giúp người học có cái nhìn tổng thể góp phần tạo động lực trong học tập.

  Thầy giáo cung cấp cho SV số điện thoại và Email để họ có thể trao đổi thông tin về vấn đề học tập khi cần.

3.Thường xuyên tác động kích thích hoạt động ở SV bằng cách nêu vấn đề cần giải quyết, đặt câu hỏi với các cụm từ: là gì, như thế nào, tại sao, làm thế nào hay bằng cách nào, liên hệ hoặc ứng dụng vào thực tế…
4. Giao nhiệm vụ học tập (đọc tài liệu, nghiên cứu chuyên đề) và hướng dẫn SV đọc tài liệu (tương ứng với từng vấn đề), triển khai thực hiện chuyên đề theo nhóm, theo dõi việc tự học của SV ứng với nhiệm vụ được giao.

5. Sử dụng phương tiện trình chiếu để giải thích cũng như minh hoạ cho bài giảng (SV phải tư duy để tìm đáp án đối với vấn đề được nêu trước khi được thầy giáo làm rõ và minh họa bằng hình ảnh).

6. Cập nhật thông tin trong giảng dạy, lồng ghép trao đổi và dành 1/3 thời gian cho việc báo cáo chuyên đề (semina).

7. Đánh giá theo quá trình (kết quả kiểm tra, báo cáo chuyên đề, tham gia thảo luận), bố trí thi vấn đáp.

Cụ thể:

(a) Buổi học đầu tiên CBGD giới thiệu mục đích, yêu cầu, vị trí của học phần trong chuyên ngành, nội dung học phần, lịch trình giảng dạy, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, đề cương ôn tập, yêu cầu đối với người học (tự học và cách học).
(b) Áp dụng hình thức diễn giảng kết hợp nêu vấn đề (1. Mang tính dẫn nhập – gợi nhớ kiến thức cũ liên quan; 2. Kích thích tư duy những vấn đề mới; 3. Tập cách xử lý tình huống; 4. Luyện cách diễn đạt khi nêu vấn đề và giải quyết vấn đề). Tập trung diễn giảng, giải thích những kiến thức khó, trừu tượng.
(c) Các vấn đề có thể được thảo luận ngay trong giờ học hoặc dành cho SV chuẩn bị và trao đổi trong giờ học tiếp theo (chú ý tổ chức làm việc nhóm - thảo luận nhóm). Những vấn đề được nêu ra mang tính tổng hợp, ví dụ “phân tích lựa chọn kiểu nồi hơi phụ cho một tàu cụ thể khi thiết kế”.   

Cuối buổi học, thầy giáo nêu vấn đề, sẽ học ở buổi học sau (những điểm chính cần lưu ý), yêu cầu SV nghiên cứu bài giảng và đọc tài liệu tham khảo chuẩn bị trao đổi.  

(d) Tại buổi học tiếp theo, cùng với việc theo kiểu kiểm tra sự chuẩn bị của người học, thực hiện diễn giảng, giải thích những kiến thức khó, trừu tượng (theo trục vấn đề đã nêu), tiếp tục nêu và giải quyết những vướng mắc (mới, cũ). Khuyến khích sinh viên nêu vấn đề và trao đổi - Thầy giáo chốt lại (Trường hợp sinh viên không nêu được những vướng mắc thì thầy giáo nêu vấn đề và sinh viên tham gia thảo luận - cuối cùng thầy giáo chốt lại). 

Đặc biệt, ngoài bài kiểm tra tại lớp, SV phải thực hiện các bài tập được giao về nhà. 
(e) Tổ chức cho SV tự nghiên cứu (có gợi ý, hướng dẫn lập đề cương): giao cho SV thực hiện chuyên đề hẹp như sau: chia nhóm sinh viên [mỗi nhóm từ (3(5) sinh viên] và mỗi nhóm được giao nghiên cứu trình bày một vấn đề. Cả nhóm chuẩn bị báo cáo và cử người báo cáo. Những người khác trong nhóm có trách nhiệm bổ sung hoặc tham gia trả lời những ý kiến trao đổi của các thành viên nhóm khác. Những sinh viên báo cáo tốt hoặc tham gia thảo luận tích cực sẽ được ghi nhận thành điểm thưởng vào kết quả thực hiện chuyên đề - điểm kiểm tra.

(g) Việc đánh giá kết quả theo quy chế đào tạo, bao gồm điểm kiểm tra và điểm thi. 
Kết quả chuyên đề được tính hệ số 2 cùng với với kết quả của một bài kiểm tra tại lớp và các bài tập về nhà để tính thành điểm kiểm tra. 
Thi kết thúc học phần bằng hình thức thi vấn đáp (có chú ‎ý tinh thần và thái độ học tập tại lớp).
	Nồi hơi - Tuabin tàu thủy
	51DLTT
	27/8 đến 02/12/2012
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	Mai Sơn Hải
	Thạc sỹ, GVC
	Áp dụng phương thức dạy học tích cực: người học chủ động, tự nghiên cứu (làm việc độc lập), trao đổi (làm việc nhóm), thảo luận; thầy giáo gợi mở, hướng dẫn...
- Thực hiện các khâu chuẩn bị (bài giảng, tài liệu tham khảo, câu hỏi, vấn đề cần giải quyết…), xác định các nội dung tự học, cách học, tổ chức cho SV tự học, làm việc nhóm và thảo luận.
-  Áp dụng giảng dạy lồng ghép tiếng Anh chuyên ngành thông qua semina của lớp.
- Sử dụng phương tiện trình chiếu để giải thích cũng như minh hoạ cho bài giảng.

- Cập nhật thông tin trong giảng dạy, lồng ghép trao đổi và dành 1/4 thời gian cho việc báo cáo chuyên đề (semina).

- Đánh giá theo quá trình (kết quả kiểm tra, báo cáo chuyên đề, tham gia thảo luận), bố trí thi viết.


	Truyền Động thủy khí
	51CT
	27/8 đến 01/12 2013
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	Nguyễn Thái Vũ
	Thạc sỹ, GVC
	Áp dụng phương thức dạy học nêu vấn đề: GV giới thiệu mục đích, nội dung, yêu cầu đạt được (Theo KAS) .Từ đó lần lược nêu các vấn đề cụ thể, định hướng, hướng dẫn... và SV chủ động, tự nghiên cứu (làm việc độc lập), trao đổi (làm việc nhóm)… để giải quyết vấn đề mà GV đã nêu. Tiếp theo SV nêu ý kiến, GV giải thích, điều chỉnh …để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo trọn vẹn
1. Những công việc chuẩn bị cho một học phần :

· GV: chuẩn bị bài giảng, tài liệu tham khảo, câu hỏi, vấn đề cần giải quyết, vấn đề cần nghiên cứu báo cáo & thảo luận…), xác định các nội dung tự học, các điều kiện tiên quyết, tổ chức cho SV tự học, làm việc nhóm và thảo luận.
· SV: Phải có bài giảng, tìm và chuẩn bị những tài liệu tham khảo mà GV đã giới thiệu, chuẩn bị các điều kiện tiên quyết để GV kiểm tra.
2. Cách thức tiến hành:

· Bài mở đầu (Khá quan trọng, dự kiến từ 3 đến 4 tiết)
+ GV  tự giới thiệu và cung cấp cho SV số điện thoại, địa chỉ Email.

Mục đích, yêu cầu, vị trí của học phần trong chuyên ngành, nội dung học phần, lịch trình giảng dạy, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, những điều kiện khác…

      + GV tiến hành phân nhóm tổ chức thực hành (Áp dụng cho lớp CTT52) trên cơ sở đó SV sẽ thực hành dựa vào đó GV đánh giá cho điểm kiểm tra theo nhóm(20%)

      + GV diễn giảng phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập phương pháp đánh giá, đề cương ôn tập, yêu cầu đối với người học (tự học và cách học) và những mục tiêu cụ thể giúp SV có cái nhìn tổng thể về mọi mặt của học phần đồng thời góp phần tạo động cơ học tập cho SV

· Tiết học tiếp theo : Tiến hành kiểm tra những điều kiện tiên quyết. Đây là những kiến thức của những học phần trước liên quan trực tiếp đến học phần đang học. Thông qua đó GV diễn giảng ôn tập và đánh giá SV. Gần cuối tiết GV giao nhiệm vụ học tập cho tiết học sau bằng cách nêu từng vấn đề và hướng dẫn SV triển khai thực hiện.
Tương tự như vậy các tiết học sau GV Kiểm tra việc tự học của SV thông qua việc chỉ định ngẫu nhiên (Từng SV hoặc từng nhóm tùy theo vấn đề) để SV báo cáo giải quyết vấn đề đã nêu ra ở tiết trước. Sau đó GV giải thích, điều chỉnh …để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo trọn vẹn .Những sinh viên báo cáo tốt hoặc tham gia thảo luận tích cực sẽ được ghi nhận  để tính thành điểm kiểm tra (có chú ‎ý tinh thần và thái độ học tập tại lớp). 
Thi kết thúc học phần bằng hình thức thi viết.
	Thiết bị Tàu thủy


	CTT52

	27/08/12 đến 21/10/12
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	Đoàn Phước Thọ
	Thạc sỹ, GV
	Cập nhật nội dung mới của môn học sát với kiến thức thực tế.

· Cập nhật bổ sung nội dung bài giảng môn “Tự động hóa hệ động lực tàu thủy”  từ các trang web chuyên ngành như: www.mi-verlag.de/bdt;  www.pan-asia.co.kr  để bổ sung dữ liệu trong bài giảng

· Cập nhật một số nội dung trong môn học môn học “chuyên đề hệ động lực tàu thủy” theo tài liệu Marine propeller and Propulsion. 
Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực

·  Cung cấp các sơ đồ thực tế để sinh viên phân tích, trao đổi trên lớp

· Ra chuyên đề yêu cầu sinh viên làm việc nhóm, chia sẽ kiến thức  và cùng trao đổi trên lớp

Tăng cường hoạt động giữa Giảng viên và Sinh viên.

· Khuyến khích sinh viên tăng cường trao đổi trực tiếp với giảng viên ngoài giờ tại văn phòng BM  và qua thư điện tử.
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	Lê Xuân Chí
	Kỹ sư, GV thực hành
	Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy tích cực, trong đó lấy phương pháp giảng dạy nêu vấn đề làm trọng tâm. Chú trọng nâng cao khả năng làm việc nhóm của người học, đồng thời cập nhật bài giảng nâng cao chất lượng nội dung chương trình.

1. Vận dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm phát triển năng lực tư duy và kỹ năng của người học
2. Chia nhóm sinh viên để thực hiện các bài thực hành theo nhóm theo chủ đề và cùng nhau giải quyết những yêu cầu đặt ra của chủ đề.

3. Giảng dạy và minh họa bằng hình ảnh, đoạn phim về các chủ đề đang tìm hiểu để người học nhận thức được thực tế hơn chủ đề và công việc thực tế.

4. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp người học hiểu biết thực tế, sớm tiếp cận với thực tiễn chuyên môn, nghề nghiệp.tiễn chuyên môn, nghề nghiệp.


	TT động cơ đốt trong 
	CDL52
	Học kỳ 1 năm học 2012 -2013




Nha Trang, ngày 04 tháng 9  năm 2012
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ghi họ tên)

Phùng Minh Lộc
